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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI ĐỨC 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Số: 06/2019/QĐ-VDS 

Ngày: 18-04-2019 

V/v: Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Anh. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Minh Thu - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân
 

huyện HĐ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
  
huyện HĐ tham gia phiên họp: Bà Nguyễn 

Thị Bích Diệp - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại Tòa án nhân dân
 
huyện HĐ, thành phố 

HN mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

19/2019/TLST-VDS ngày 24 tháng 01 năm 2019 về yêu cầu “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 05/2019/QĐPH-

VDS ngày 11 tháng 4 năm 2019. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Ông Nguyễn Phi T, sinh năm: 1973; 

Trú tại: thôn Đ, xã DL, huyện HĐ, thành phố HN. 

Có mặt tại phiên họp. 

2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Phi Thị Đ, sinh năm: 1968; 

- Ông Nguyễn Phi Th, sinh năm: 1976; 

Đều trú tại: thôn HN, xã DL, huyện HĐ, Tp. HN. 

- Bà Phi Thị T, sinh năm: 1970; 

Trú tại: Đội 7B, xã DL, huyện HĐ, thành phố HN. 

- Ông Nguyễn Phi T, sinh năm: 1978; 

- Ông Nguyễn Phi H, sinh năm: 1983; 

Đều trú tại: thôn Đ, xã DL, huyện HĐ, thành phố HN. 
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- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1980; 

Trú tại: thôn ĐĐ, xã DL, huyện HĐ, thành phố HN. 

Đều có mặt tại phiên họp. 

- Bà Phí Thị H, sinh năm: 1979; 

Trú tại: thôn Đ, xã DL, huyện HĐ, thành phố HN. 

Vắng mặt tại phiên họp. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Nguyễn Phi T đề 

nghị Tòa án nhân dân huyện HĐ, thành phố HN xem xét, giải quyết, tuyên bố bà 

Phi Thị C, sinh năm 1985, HKTT: thôn Đ, xã DL, huyện HĐ, thành phố HN là 

người mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân huyện HĐ, thành phố HN nhận định: 

Ông Nguyễn Phi C (chết năm 2003) và bà Danh Thị T (chết năm 2016) sinh 

thời có 08 (tám) người con gồm: Bà Phi Thị Đ, sinh năm 1968; bà Phi Thị T, sinh 

năm 1970; ông Nguyễn Phi T, sinh năm 1973; ông Nguyễn Phi Th, sinh năm 1976; 

ông Nguyễn Phi T, sinh năm 1978; bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1980; ông Nguyễn 

Phi H, sinh năm 1983 và bà Phi Thị C, sinh năm 1985; Đều trú tại: xã DL, huyện 

HĐ, thành phố HN. Ngoài những người con này ra, ông C và bà T không có bất kỳ 

người con riêng, con nuôi, con đẻ nào khác. Bố mẹ đẻ của ông C và bà T đã chết từ 

lâu, chết trước hai ông bà. Bà Phi Thị C là con thứ 08/08 trong gia đình. Ông 

Nguyễn Phi T là anh ruột của bà C. Bà Phi Thị C từ nhỏ đến khi trưởng thành phát 

triển thể chất và tâm thần kém, thể trạng nhỏ bé, gù, cong vẹo cột sống, chân tay co 

quắp. Bà C không nói được, không đi học, không biết đọc, không biết viết, không 

có khả năng học tập và lao động, sống phụ thuộc vào gia đình, không có khả năng 

nhận thức môi trường xung quanh và xã hội. Bà Phi Thị C đang được hưởng trợ 

cấp người tàn tật tại địa phương. 

Tại Biên bản giám định sức khỏe tâm thần và Kết luận giám định sức khỏe 

tâm thần số 32/2019/GĐSKTT ngày 28/3/2019 của Viện pháp y tâm thần Trung 

ương kết luận: “Tại thời điểm giám định, đối tượng Phi Thị C bị bệnh Chậm phát 

triển tâm thần nặng. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã 

số F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 
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Nay, ông T đề nghị Toà án nhân dân huyện HĐ tuyên em gái ông là bà Phi 

Thị C là người bị mất năng lực hành vi dân sự, giao ông Nguyễn Phi T thực hiện 

quyền giám hộ theo quy định của pháp luật. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là: bà Phi Thị Đ, bà Phi Thị T, 

ông Nguyễn Phi Th, ông Nguyễn Phi T, bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Phi H là 

các anh chị em ruột của bà C; bà Phí Thị H là chị dâu của bà C nhất trí với yêu cầu 

của ông T, đồng ý để ông Nguyễn Phi T là người giám hộ cho bà Phi Thị C và 

không có yêu cầu gì khác. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện HĐ đề nghị Toà án chấp nhận yêu 

cầu của ông Nguyễn Phi T, tuyên bố bà Phi Thị C, sinh năm 1985, HKTT: thôn Đ, 

xã DL, huyện HĐ, thành phố HN là người mất năng lực hành vi dân sự và giao ông 

Nguyễn Phi T là người giám hộ cho bà Phi Thị C. 

Xét yêu cầu của ông Nguyễn Phi T, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan và quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện HĐ về việc yêu cầu 

tuyên bố bà Phi Thị C là người mất năng lực hành vi dân sự và giao ông Nguyễn 

Phi T là người giám hộ cho bà C là có căn cứ theo quy định tại các Điều 376, 377 

và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 22 Bộ luật dân sự nên được Tòa án chấp 

nhận.  

Về lệ phí: Ông Nguyễn Phi T phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27, Điều 35, Điểm a Khoản 2 Điều 39, Khoản 3 

Điều 143, 376, 377 và Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 22 của Bộ luật dân sự; 

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Tuyên bố bà Phi Thị C, sinh năm 1985, HKTT: thôn Đ, xã DL, huyện HĐ, 

thành phố HN mất năng lực hành vi dân sự.  

- Giao ông Nguyễn Phi T, sinh năm 1973, trú tại: Thôn Đ, xã DL, huyện HĐ, 

thành phố HN là người giám hộ cho bà Phi Thị C. 

- Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Ông Nguyễn Phi T phải chịu 

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) lệ phí giải quyết việc dân sự, được trừ vào 
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300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí, lệ phí số 0008635 ngày 24/01/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện HĐ. Xác nhận ông Nguyễn Phi T đã nộp đủ lệ phí.  

- Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành 

án: Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- Chi cục THADS huyện HĐ; 

- VKSND huyện HĐ; VKS ND TP HN. 

- UBND xã nơi đương sự cư trú; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                               

THẨM PHÁN  

 

 

Nguyễn Thị Kim Anh 

 

 

 


